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THUYẾT MINH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2024
(Kèm theo Tờ trình số      /TTr-UBND ngày     tháng 11 năm 2023 của
UBND tỉnh Bắc Kạn)

A. CƠ SỞ XÂY DỰNG:
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;
Căn cứ Quyết định số 51/2022/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn bổ sung giá đất trong Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 01tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn;
Căn cứ Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 01/7/2020; Quyết định số 51/2022/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn.
B. HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2024 ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN:
Theo các quy định hiện hành của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, hệ số điều chỉnh giá đất được xác định theo từng khu vực, tuyến đường, vị trí tương ứng với từng mục đích sử dụng đất phù hợp với thị trường và điều kiện phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Hệ số điều chỉnh giá đất được xác định căn cứ vào giá đất phổ biến trên thị trường, điều kiện kinh tế, xã hội cụ thể tại địa phương và giá đất trong bảng giá đất. Thời điểm khảo sát để xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất được thực hiện từ ngày 01 tháng 10 hàng năm. 
Qua quá trình áp dụng Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và qua thực tế kết quả định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất... giá đất của nhiều vị trí, tuyến đường đã có sự thay đổi, đồng thời hiện nay tỉnh cũng đã mở một số tuyến đường mới so với thời điểm xây dựng bảng giá đất dẫn đến giá cả đã có nhiều thay đổi so với Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Để việc xác định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 được xây dựng đồng bộ, sát với giá đất phổ biến trên thị trường, UBND tỉnh đã giao cơ quan chuyên môn (Sở Tài chính) thuê đơn vị tư vấn thực hiện điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất thị trường tại từng khu vực, tuyến đường, vị trí tương ứng với từng mục đích sử dụng đất, phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường, điều kiện phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương…để xác định hệ số điều chỉnh giá đất cho từng loại đất, từng khu vực, vị trí, tuyến đường. Kết quả khảo sát 2.080 phiếu trên địa bàn các xã, phường, thị trấn (trong đó đã rà soát các trường hợp định giá đất cụ thể năm 2023, kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, thông tin chuyển nhượng trên địa bàn các huyện, thành phố và có tham khảo giá đất nông nghiệp của các xã tiếp giáp thuộc các tỉnh lân cận như Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn), sau khi tiến hành khảo sát đã tổng hợp, tổ chức họp để báo cáo kết quả xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất với từng huyện, thành phố và đã nhận được sự thống nhất cao của các huyện, thành phố (Đơn vị tư vấn đã ký biên bản thống nhất số liệu với các huyện, thành phố trước khi ban hành chứng thư xác định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024). Sau khi đơn vị tư vấn ban hành chứng thư xác định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thiện hồ sơ gửi các cơ quan, đơn vị địa phương xin ý kiến và tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan, đơn vị (Theo quy định thì có thể xin ý kiến hoặc không xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị đối với Nghị quyết cá biệt, tuy nhiên để đảm bảo kết quả tham mưu được tốt nhất UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện theo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật), kết quả xác định hệ số điều chỉnh giá đất như sau:
I. ĐỐI VỚI THÀNH PHỐ BẮC KẠN: 

1. Tổng số phiếu điều tra trên địa bàn thành phố: 831 phiếu, trong đó:

- Đất nông nghiệp: Tổng số 210 phiếu, là các trường hợp chuyển nhượng đã giao dịch thành công trên thị trường. Cụ thể: 
+ Đất chuyên trồng lúa nước (LUC): 23 phiếu; 
+ Đất trồng lúa nước còn lại (LUK): 10 phiếu; 
+ Đất bằng trồng cây hàng năm khác (BHK): 64 phiếu; 
+ Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác (NHK): 3 phiếu;  
+ Đất trồng cây lâu năm (CLN): 55 phiếu; 
+ Đất rừng sản xuất (RSX): 52 phiếu; 
+ Đất nuôi trồng thủy sản (NTS): 03 phiếu).
- Đất ở tại đô thị: Tổng số 566 phiếu, là các trường hợp chuyển nhượng đã giao dịch thành công trên thị trường.

- Đất ở tại nông thôn: Tổng số 55 phiếu, là các trường hợp chuyển nhượng đã giao dịch thành công trên thị trường.

(Những điểm được lựa chọn điều tra khảo sát có tính đại diện từng loại đất, vị trí, tuyến đường, có giá điều tra thực tế, có tính phổ biến trên thị trường. Việc lựa chọn địa điểm được thực hiện đảm bảo đúng quy định).

2. Các vị trí (tuyến đường): Căn cứ vào các yếu tố ảnh hưởng tới giá đất như: Hạ tầng giao thông được cải tạo, nâng cấp, mở rộng nền đường, trải nhựa…, giá chuyển nhượng đất đai có thay đổi, tăng lên tại một số vị trí, tuyến đường... kết quả điều tra khảo sát thu thập đã xác định trên địa bàn thành phố Bắc Kạn như sau:
2.1. Vị trí không thay đổi:

Trong năm 2022 và năm 2023 không có trường hợp chuyển nhượng, không xuất hiện giao dịch, không có các yếu tố bên ngoài tác động đến giá đất hoặc có xuất hiện giao dịch nhưng không có biến động về giá đất thì hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 giữ nguyên theo hệ số điều chỉnh giá đất của Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 
2.2. Vị trí thay đổi:

Đất nông nghiệp thay đổi hệ số điều chỉnh tăng 8 vị trí; Đất ở tại đô thị thay đổi hệ số điều chỉnh tăng 115 vị trí và bổ sung mới 11 vị trí; Đất ở tại nông thôn thay đổi hệ số điều chỉnh tăng 6 vị trí và bổ sung 7 vị trí. Hệ số điều chỉnh giá đất được xác định trên cơ sở giá đất phổ biến trên thị trường chia cho giá đất trong bảng giá đất. Kết quả trên cho thấy đất nông nghiệp thay đổi 8 vị trí, so với giá đất cụ thể đã được phê duyệt làm cơ sở tính bồi thường giải phóng mặt bằng thì thấp hơn; đất ở nông thôn hầu như ổn định so với năm 2023 (chỉ tăng 6 vị trí); Đất ở đô thị tăng so với năm 2023 là 115 vị trí tuy nhiên chiếm tỷ trọng nhỏ so với tổng số vị trí đất ở đô thị. Việc tăng hệ số như trên để đảm bảo gần sát với giá thị trường tại thời điểm khảo sát và phù hợp với quy định hiện hành. 
Chi tiết theo Phụ lục Các vị trí tuyến đường, khu vực có hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 tăng hơn so với hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đính kèm. 
* Đồng thời Bảng giá đất thương mại dịch vụ tại đô thị và nông thôn, giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị và nông thôn thay đổi hệ số theo Bảng giá đất ở tại đô thị và nông thôn. Do đó, hệ số điều chỉnh giá đất bằng với hệ số điều chỉnh giá đất ở tại đô thị và nông thôn tại các vị trí, tuyến đường tương ứng.
II. HUYỆN CHỢ MỚI
1. Tổng số phiếu điều tra trên địa bàn huyện Chợ Mới:
281 phiếu, trong đó:

- Đất nông nghiệp: Tổng số 156 phiếu, là các trường hợp chuyển nhượng đã giao dịch thành công trên thị trường. Cụ thể: 

+ Đất chuyên trồng lúa nước (LUC): 31 phiếu; 
+ Đất trồng lúa nước còn lại (LUK): 19 phiếu;

+ Đất bằng trồng cây hàng năm khác (BHK): 33 phiếu;

+ Đất trồng cây lâu năm (CLN): 40 phiếu; 

+ Đất rừng sản xuất (RSX): 28 phiếu; 

+ Đất nuôi trồng thủy sản (NTS): 05 phiếu;

- Đất ở tại đô thị và nông thôn: Tổng số 125 phiếu, là các trường hợp chuyển nhượng đã giao dịch thành công trên thị trường.

(Những điểm được lựa chọn điều tra khảo sát có tính đại diện từng loại đất, vị trí, tuyến đường, có giá điều tra thực tế, có tính phổ biến trên thị trường. Việc lựa chọn địa điểm được thực hiện đảm bảo đúng quy định).

2. Các vị trí (tuyến đường): Căn cứ vào các yếu tố ảnh hưởng tới giá đất như: Hạ tầng giao thông được cải tạo, nâng cấp, mở rộng nền đường, trải nhựa....., giá chuyển nhượng đất đai có thay đổi, tăng lên. Đơn vị tư vấn đã điều tra khảo sát thu thập đã xác định trên địa bàn huyện Chợ Mới như sau:

2.1. Vị trí không thay đổi

Trong năm 2022 và năm 2023 không có trường hợp chuyển nhượng, không xuất hiện giao dịch, không có các yếu tố bên ngoài tác động đến giá đất hoặc có xuất hiện giao dịch nhưng không có biến động về giá đất thì hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 giữ nguyên theo hệ số điều chỉnh giá đất tại Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

2.2. Các vị trí có thay đổi hệ số điều chỉnh:

- Đất nông nghiệp thay đổi hệ số điều chỉnh tăng 15 vị trí; Đất ở tại đô thị thay đổi hệ số điều chỉnh tăng 1 vị trí. 

+ Đối với đất nông nghiệp tăng theo thực tế giao dịch của các hộ gia đình, cá nhân, đồng thời so với các quyết định phê duyệt phương án giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng thì sau khi tăng hệ số điều chỉnh vẫn thấp hơn đơn giá đền bù cho các hộ gia đình, cá nhân, so với giá đất nông nghiệp xã Yên Ninh huyện Phú Lương thì giá đất nông nghiệp Thị trấn Đồng Tâm có cao hơn nhưng lại thấp hơn giá đất nông nghiệp tại Thị Trấn Đu của huyện Phú Lương. Qua nghiên cứu, việc xác định hệ số như trong dự thảo là phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn huyện Chợ Mới.
+ Đất ở tại đô thị: Ổn định so với năm 2023 trong đó chỉ tăng 01 ví trí theo kết quả thực tế khảo sát.
- Bảng giá đất thương mại dịch vụ tại đô thị và nông thôn, giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị và nông thôn thay đổi hệ số theo Bảng giá đất ở tại đô thị và nông thôn. Do đó, hệ số điều chỉnh giá đất bằng với hệ số điều chỉnh giá đất ở tại đô thị và nông thôn tại các vị trí, tuyến đường tương ứng. Kết quả xác định như trên là phù hợp với Bảng giá đất 5 năm của tỉnh Bắc Kạn.
III. HUYỆN CHỢ ĐỒN
1. Tổng số phiếu điều tra trên địa bàn huyện Chợ Đồn:
262 phiếu, trong đó:

- Đất nông nghiệp: Tổng số 196 phiếu, là các trường hợp chuyển nhượng đã giao dịch thành công trên thị trường. Cụ thể:

+ Đất chuyên trồng lúa nước (LUC): 47 phiếu;

+ Đất trồng lúa nước còn lại (LUK): 8 phiếu;

+ Đất bằng trồng cây hàng năm khác (BHK): 56 phiếu;

+ Đất trồng cây lâu năm (CLN): 11 phiếu; 

+ Đất rừng sản xuất (RSX): 56 phiếu; 

+ Đất nuôi trồng thủy sản (NTS): 18 phiếu;

- Đất ở tại đô thị và nông thôn: Tổng số 66 phiếu, là các trường hợp chuyển nhượng đã giao dịch thành công trên thị trường (chi tiết tại mẫu biểu 07 và mẫu biểu 10 kèm theo).

2. Các vị trí (tuyến đường): Căn cứ vào các yếu tố ảnh hưởng tới giá đất như: Hạ tầng giao thông được cải tạo, nâng cấp, mở rộng nền đường, trải nhựa....., giá chuyển nhượng đất đai có thay đổi, tăng lên. Kết quả điều tra khảo sát thu thập đã xác định như sau:

2.1. Vị trí không thay đổi

Trong năm 2022 và năm 2023 không có trường hợp chuyển nhượng, không xuất hiện giao dịch, không có các yếu tố bên ngoài tác động đến giá đất hoặc có xuất hiện giao dịch nhưng không có biến động về giá đất thì hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 giữ nguyên theo hệ số điều chỉnh giá đất tại Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Theo kết quả điều tra khảo sát của đơn vị tư vấn thì hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 đối với đất ở tại đô thị và nông thôn, đất thương mại, dịch vụ tại đô thị và nông thôn, Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị và nông thôn ổn định và bằng với hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023. Kết quả điều tra, khảo sát nêu trên là phù hợp với thực tế tại huyện Chợ Đồn, kết quả nêu trên đã được UBND huyện Chợ Đồn xác nhận.

2.2. Các vị trí có thay đổi hệ số điều chỉnh:

Đất nông nghiệp thay đổi hệ số điều chỉnh tăng 24 vị trí: Theo các phiếu thu thập thông tin và kết quả định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án công trình có thu hồi đất thì việc tăng hệ số điều chỉnh giá đất tại 24 vị trí là phù hợp. Qua đối chiếu với giá đất của xã thuộc tỉnh lân cận thì giá đất nông nghiệp tăng lên là phù hợp đồng thời cũng phù hợp với mặt bằng chung của tỉnh.
IV. HUYỆN NA RÌ
1. Tổng số phiếu điều tra trên địa bàn huyện Na Rì:
131 phiếu, trong đó:

- Đất nông nghiệp: Tổng số 88 phiếu, là các trường hợp chuyển nhượng đã giao dịch thành công trên thị trường. Cụ thể:

+ Đất chuyên trồng lúa nước (LUC): 11 phiếu;

+ Đất trồng lúa nước còn lại (LUK): 17 phiếu;

+ Đất bằng trồng cây hàng năm khác (BHK): 22 phiếu;

+ Đất trồng cây lâu năm (CLN): 10 phiếu;

+ Đất rừng sản xuất (RSX): 24 phiếu;

+ Đất nuôi trồng thuỷ sản (NTS): 4 phiếu;

- Đất ở tại đô thị và nông thôn: Tổng số 43 phiếu, là các trường hợp chuyển nhượng đã giao dịch thành công trên thị trường và bao gồm các phiếu thu thập thông tin thực tế (chi tiết tại mẫu biểu 07 và mẫu biểu 10 kèm theo).

2. Các vị trí (tuyến đường): Căn cứ vào các yếu tố ảnh hưởng tới giá đất như: Hạ tầng giao thông được cải tạo, nâng cấp, mở rộng nền đường, trải nhựa....., giá chuyển nhượng đất đai có thay đổi, tăng lên. Kết quả điều tra khảo sát thu thập đã xác định trên địa bàn huyện Na Rì như sau:

2.1. Vị trí không thay đổi

Trong năm 2022 và năm 2023 không có trường hợp chuyển nhượng, không xuất hiện giao dịch, không có các yếu tố bên ngoài tác động đến giá đất hoặc có xuất hiện giao dịch nhưng không có biến động về giá đất thì hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 giữ nguyên theo hệ số điều chỉnh giá đất tại Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

Toàn bộ đất ở tại nông thôn không có biến động so với năm 2023 do đó có hệ số điều chỉnh giá đất bằng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023. Việc xác định như trên là phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và kết quả này đã được UBND huyện Na Rì xác nhận.

2.2. Các vị trí có thay đổi hệ số điều chỉnh:

- Đất nông nghiệp thay đổi hệ số điều chỉnh 32 vị trí; Đất ở tại đô thị thay đổi hệ số điều chỉnh 5 vị trí. 

+ Đối với đất nông nghiệp: Việc điều chỉnh như trên là phù hợp với tình hình thực tế do hiện nay sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, sáp nhập các xã lại với nhau cần quy định trong cùng một xã có mức giá như nhau để đảm bảo công bằng giữa các hộ dân, mặt khác trong thời gian qua huyện Na Rì cũng có nhiều giao dịch chuyển nhượng của các hộ gia đình, cá nhân cho các nhà đầu tư để thực hiện các dự án đầu tư dẫn đến giá cả đối với đất nông nghiệp biến động, việc điều chỉnh như trên là phù hợp với thực tế tại huyện Na Rì đồng thời vẫn thấp hơn giá tính tiền đền bù giải phóng mặt bằng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Đối với đất ở tại đô thị:

Về cơ bản ổn định so với năm 2023 chỉ có 05 vị trí, tuyến đường có sự thay đổi theo hướng tăng so với năm 2023. Kết quả tăng như trên là phù hợp với thực tế chuyển nhượng và kết quả định giá đất cụ thể. Kết quả tăng đã được UBND huyện Na Rì kiểm tra xác nhận.
+ Đối với đất thương mại dịch vụ tại đô thị và nông thôn, giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị và nông thôn thay đổi hệ số theo Bảng giá đất ở tại đô thị và nông thôn. Do đó, hệ số điều chỉnh giá đất bằng với hệ số điều chỉnh giá đất ở tại đô thị và nông thôn tại các vị trí, tuyến đường tương ứng.
V. HUYỆN BẠCH THÔNG
1. Tổng số phiếu điều tra trên địa bàn huyện Bạch Thông:
151 phiếu, trong đó:

- Đất nông nghiệp: Tổng số 113 phiếu, là các trường hợp chuyển nhượng đã giao dịch thành công trên thị trường. Cụ thể:

+ Đất chuyên trồng lúa nước (LUC): 30 phiếu;

+ Đất trồng lúa nước còn lại (LUK): 10 phiếu;

+ Đất bằng trồng cây hàng năm khác (BHK): 13 phiếu;

+ Đất trồng cây lâu năm (CLN): 12 phiếu;

+ Đất rừng sản xuất (RSX): 43 phiếu;

+ Đất nuôi trồng thủy sản (NTS): 5 phiếu;

- Đất ở tại đô thị và nông thôn: Tổng số 38 phiếu, là các trường hợp chuyển nhượng đã giao dịch thành công trên thị trường (chi tiết tại mẫu biểu 07 và mẫu biểu 10 kèm theo).
2. Các vị trí (tuyến đường): Căn cứ vào các yếu tố ảnh hưởng tới giá đất như: Hạ tầng giao thông được cải tạo, nâng cấp, mở rộng nền đường, trải nhựa....., giá chuyển nhượng đất đai có thay đổi, tăng lên. Kết quả điều tra khảo sát thu thập đã xác định trên địa bàn huyện Bạch Thông như sau:
2.1. Vị trí không thay đổi

Trong năm 2022 và năm 2023 không có trường hợp chuyển nhượng, không xuất hiện giao dịch, không có các yếu tố bên ngoài tác động đến giá đất hoặc có xuất hiện giao dịch nhưng không có biến động về giá đất thì hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 giữ nguyên theo hệ số điều chỉnh giá đất tại Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Giá Đất ở đô thị, đất ở nông thôn, đất thương mại, dịch vụ tại đô thị và nông thôn, Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị và nông thôn ổn định theo năm 2023 do đó hệ số điều chỉnh giá đất không thay đổi so với năm 2023.

2.2. Các vị trí có thay đổi hệ số điều chỉnh:

Đất nông nghiệp thay đổi hệ số điều chỉnh tăng 24 vị trí, thực tế tăng hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với giá đất chuyển nhượng trên địa bàn đồng thời vẫn thấp hơn hoặc bằng giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng của các công trình, dự án. Việc xác định như trên đã được UBND huyện Bạch Thông kiểm tra, xác nhận.
VI. HUYỆN BA BỂ
1. Tổng số phiếu điều tra trên huyện Ba Bể:
231 phiếu, trong đó:

- Đất nông nghiệp: Tổng số 171 phiếu, là các trường hợp chuyển nhượng đã giao dịch thành công trên thị trường. Cụ thể:

+ Đất chuyên trồng lúa nước (LUC): 41 phiếu;

+ Đất trồng lúa nước còn lại (LUK): 14 phiếu;

+ Đất bằng trồng cây hàng năm khác (BHK): 42 phiếu;

+ Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác (NHK): 7 phiếu;

+ Đất trồng cây lâu năm (CLN): 23 phiếu; 

+ Đất rừng sản xuất (RSX): 44 phiếu;

+ Đất nuôi trồng thủy sản (NTS): 0 phiếu;

- Đất ở tại đô thị: Tổng số 39 phiếu, là các trường hợp chuyển nhượng đã giao dịch thành công trên thị trường.

- Đất ở tại nông thôn: Tổng số 21 phiếu, là các trường hợp chuyển nhượng đã giao dịch thành công trên thị trường.

2. Các vị trí (tuyến đường): Căn cứ vào các yếu tố ảnh hưởng tới giá đất như: Hạ tầng giao thông được cải tạo, nâng cấp, mở rộng nền đường, trải nhựa…, giá chuyển nhượng đất đai có thay đổi, tăng lên. Kết quả điều tra khảo sát thu thập đã xác định trên địa bàn huyện Ba Bể như sau:

2.1. Vị trí không thay đổi:

Trong năm 2022 và năm 2023 không có trường hợp chuyển nhượng, không xuất hiện giao dịch, không có các yếu tố bên ngoài tác động đến giá đất hoặc có xuất hiện giao dịch nhưng không có biến động về giá đất thì hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 giữ nguyên theo hệ số điều chỉnh giá đất tại Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Qua kết quả khảo sát cho thấy, giá đất ở đô thị trên địa bàn huyện Ba Bể ổn định so với năm 2023. Kết quả trên được thể hiện qua các phiếu điều tra của đơn vị tư vấn và Biên bản xác nhận của UBND huyện Ba Bể.

2.2. Vị trí thay đổi:

2.2.1. Các vị trí có thay đổi hệ số:

Đất nông nghiệp thay đổi hệ số điều chỉnh tăng 13 vị trí; Đất ở tại đô thị bổ sung mới 3 vị trí; Đất ở tại nông thôn thay đổi hệ số điều chỉnh tăng 13 vị trí và bổ sung 6 vị trí, cụ thể:

- Đối với đất nông nghiệp thay đổi hệ số điều chỉnh tăng 13 vị trí: Việc thay đổi hệ số điều chỉnh như trên là phù hợp với tình hình thực tế tại huyện Ba Bể, do hiện nay đang được đầu tư Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang dẫn đến nhu cầu về đất để phát triển du lịch tăng mạnh, nhiều nhà đầu tư quan tâm, mặt khác qua kết quả định giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng của các công trình, dự án cho thấy giá đất được đền bù vẫn cao hơn so với giá đất điều tra khảo sát.
- Đất ở tại nông thôn: Thay đổi tại 13 vị trí, kết quả thể hiện qua các phiếu điều tra của đơn vị tư vấn, kết quả định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và đã được UBND huyện kiểm tra, xác nhận.
2.2.2. Các vị trí bổ sung: Đối với các vị trí bổ sung mới, qua xem xét số liệu về bổ sung Bảng giá đất tại Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND mới được điều tra khảo sát đối với các vị trí bổ sung này, đơn vị tư vấn đã có biên bản khảo sát và kết quả phù hợp với giá mới được ban hành vì vậy hệ số điều chỉnh đối với các vị trí mới bổ sung bằng 1,0
* Đồng thời Bảng giá đất thương mại dịch vụ tại đô thị và nông thôn, giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị và nông thôn thay đổi hệ số theo Bảng giá đất ở tại đô thị và nông thôn. Do đó, hệ số điều chỉnh giá đất bằng với hệ số điều chỉnh giá đất ở tại đô thị và nông thôn tại các vị trí, tuyến đường tương ứng.
VII. HUYỆN NGÂN SƠN
1. Tổng số phiếu điều tra trên địa bàn huyện Ngân Sơn:
93 phiếu, trong đó:

- Đất nông nghiệp: Tổng số 64 phiếu, là các trường hợp chuyển nhượng đã giao dịch thành công trên thị trường. Cụ thể:

+ Đất chuyên trồng lúa nước (LUC): 05 phiếu;

+ Đất trồng lúa nước còn lại (LUK): 03 phiếu;

+ Đất bằng trồng cây hàng năm khác (BHK): 20 phiếu;

+ Đất trồng cây lâu năm (CLN): 18 phiếu;

+ Đất rừng sản xuất (RSX): 17 phiếu;

+ Đất nuôi trồng thuỷ sản (NTS): 01 Phiếu

- Đất ở tại đô thị và nông thôn: Tổng số 29 phiếu, là các trường hợp chuyển nhượng đã giao dịch thành công trên thị trường và bao gồm các phiếu thu thập thông tin thực tế  (chi tiết tại mẫu biểu 07 và mẫu biểu 10 kèm theo).

2. Các vị trí (tuyến đường): Căn cứ vào các yếu tố ảnh hưởng tới giá đất như: Hạ tầng giao thông được cải tạo, nâng cấp, mở rộng nền đường, trải nhựa....., giá chuyển nhượng đất đai có thay đổi, tăng lên. Năm 2024 có sự thay đổi về đất tại đo thị và đất tại nông thôn do thị trấn Vân Tùng mới được thành lập. Kết quả điều tra khảo sát thu thập đã xác định trên địa bàn huyện Ngân Sơn như sau:

2.1. Vị trí không thay đổi

Trong năm 2022 và năm 2023 không có trường hợp chuyển nhượng, không xuất hiện giao dịch, không có các yếu tố bên ngoài tác động đến giá đất hoặc có xuất hiện giao dịch nhưng không có biến động về giá đất thì hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 giữ nguyên theo hệ số điều chỉnh giá đất tại Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

Qua kết quả khảo sát thì toàn bộ đất ở nông thôn ổn định so với năm 2023 vì vậy hệ số năm 2024 bằng với hệ số năm 2023.

2.2. Các vị trí có thay đổi hệ số điều chỉnh:

Đất nông nghiệp thay đổi hệ số điều chỉnh tăng 3 vị trí; Đất ở tại đô thị thay đổi hệ số điều chỉnh tăng 7 vị trí, cụ thể:

* Đất nông nghiệp: Thay đổi điều chỉnh tăng 3 vị trí là phù hợp với thực tế chuyển nhượng, hài hòa với các vị trí tiếp giáp các huyện lân cận và vẫn thấp hơn giá đất nông nghiệp tỉnh Cao Bằng. Kết quả xác định như trên là phù hợp theo quy định hiện hành.
* Đất ở tại đô thị: Đất ở tại đô thị tại một số vị trí tăng so với Bảng giá đất mới được ban hành tại Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND là phù hợp. Lý do, qua rà soát, đối chiếu thì Giá đất theo Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND tại Thị trấn Vân Tùng đúng bằng với giá đất theo Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND, trong khi đó hầu hết các vị trí tuyến đường nêu trên đã có sự thay đổi về giá thể hiện qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023, đồng thời sau khi được công bố là Thị trấn giá đất tại một số vị trí có sự thay đổi, kết quả thay đổi như trong dự thảo cũng phù hợp với kết quả định giá làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng tại vị trí tương ứng.
* Đồng thời Bảng giá đất thương mại dịch vụ tại đô thị và nông thôn, giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị và nông thôn thay đổi hệ số theo Bảng giá đất ở tại đô thị và nông thôn. Do đó, hệ số điều chỉnh giá đất bằng với hệ số điều chỉnh giá đất ở tại đô thị và nông thôn tại các vị trí, tuyến đường tương ứng.
VIII. HUYỆN PÁC NẶM:

1. Tổng số phiếu điều tra trên huyện Pác Nặm:
100 phiếu, trong đó:

- Đất nông nghiệp: Tổng số 75 phiếu, là các trường hợp chuyển nhượng đã giao dịch thành công trên thị trường. Cụ thể:

+ Đất chuyên trồng lúa nước (LUC): 23 phiếu;

+ Đất trồng lúa nước còn lại (LUK): 03 phiếu;

+ Đất bằng trồng cây hàng năm khác (BHK): 23 phiếu;

+ Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác (NHK): 0 phiếu;

+ Đất trồng cây lâu năm (CLN): 01 phiếu; 

+ Đất rừng sản xuất (RSX): 25 phiếu;

+ Đất nuôi trồng thủy sản (NTS): 0 phiếu;

- Đất ở tại nông thôn: Tổng số 25 phiếu, là các trường hợp chuyển nhượng đã giao dịch thành công trên thị trường.

2. Các vị trí (tuyến đường):
Căn cứ vào các yếu tố ảnh hưởng tới giá đất như: Hạ tầng giao thông được cải tạo, nâng cấp, mở rộng nền đường, trải nhựa…, giá chuyển nhượng đất đai có thay đổi, tăng lên. Kết quả điều tra khảo sát thu thập đã xác định trên địa bàn huyện Pác Nặm các vị trí không thay đổi và vị trí bổ sung như sau:

2.1. Vị trí không thay đổi:

Trong năm 2022 và năm 2023 không có trường hợp chuyển nhượng, không xuất hiện giao dịch, không có các yếu tố bên ngoài tác động đến giá đất hoặc có xuất hiện giao dịch nhưng không có biến động về giá đất thì hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 giữ nguyên theo hệ số điều chỉnh giá đất tại Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Qua kết quả khảo sát thì toàn bộ đất nông nghiệp trên địa bàn huyện ổn định so với năm 2023, và hầu hết đất ở nông thôn cũng ổn định so với năm 2023 (chỉ có 01 vị trí tăng hệ số điều chỉnh giá đất) do đó hệ số điều chỉnh giá đất bằng với hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023.

2.2. Vị trí thay đổi:

2.2.1. Các vị trí có thay đổi hệ số: 
Đất ở tại nông thôn thay đổi hệ số điều chỉnh tăng 1 vị trí và bổ sung 4 vị trí, cụ thể:

- Đất ở tại nông thôn: Vị trí: Mục I-26. Đường thuộc dự án hạ tầng khu dân cư (sau Kho bạc, song song đường 27m). Giá phổ biến: 3.840.000 đồng, Giá đất theo Bảng giá đất là 2.400.000 đồng. Đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất là  1,60.

2.2.2. Các vị trí bổ sung: Đối với các vị trí bổ sung mới, qua xem xét số liệu về bổ sung Bảng giá đất tại Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND mới được điều tra khảo sát đối với các vị trí bổ sung này, đơn vị tư vấn đã có biên bản khảo sát và kết quả phù hợp với giá mới được ban hành vì vậy hệ số điều chỉnh đối với các vị trí mới bổ sung bằng 1,0

* Đồng thời Bảng giá đất thương mại dịch vụ tại đô thị và nông thôn, giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị và nông thôn thay đổi hệ số theo Bảng giá đất ở tại đô thị và nông thôn. Do đó, hệ số điều chỉnh giá đất bằng với hệ số điều chỉnh giá đất ở tại đô thị và nông thôn tại các vị trí, tuyến đường tương ứng.
(Chi tiết các vị trí, khu vực, tuyến đường có sự thay đổi về hệ số điều chỉnh giá đất so với hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 theo phụ lục đính kèm.

Trên đây là thuyết minh dự thảo hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.


